
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm 4, Thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

11/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRIỆU PHÚ TIẾN

4101584373

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

2. Trồng cây hàng năm khác 0119

3. Trồng cây ăn quả
Chi tiết: Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác, Trồng 
táo, mận và các loại quả có hạt như táo, nhãn, vải, chôm chôm 
và các loại cây ăn quả khác.

0121

4. Trồng cây lâu năm  khác
Chi tiết: Trồng cây cảnh.

0129

5. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

6. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

7. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

8. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

9. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

10. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết: Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ, Trồng rừng 
và chăm sóc rừng họ tre, Trồng rừng và chăm sóc rừng khác, 
Ươm giống cây lâm nghiệp, Khai thác gỗ.

0210

11. Khai thác gỗ 0220

12. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

13. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

14. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

15. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

16. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

17. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRIỆU 
PHÚ TIẾN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH DV TM TRIỆU PHÚ TIẾN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0388967520
Email:

Fax:
Website:
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18. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629(Chính)

19. In ấn 1811

20. Dịch vụ liên quan đến in 1812

21. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ, Sản xuất 
giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại , Sản xuất giường, tủ, bàn, 
ghế bằng vật liệu khác, 

3100

22. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

23. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

24. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

25. Lắp đặt hệ thống điện 4321

26. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

27. Chuẩn bị mặt bằng 4312

28. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

29. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

30. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác, Bán 
buôn hoa và cây. 

4620

31. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh, Bán buôn giường, 
tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, Bán buôn sách, báo, 
tạp chí, văn phòng phẩm, Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao, 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.

4649

32. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, Bán buôn 
kính xây dựng, Bán buôn sơn, vécni, Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng

4663

33. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thước trừ sâu và hóa chât khác sử 
dụng trong nông nghiệp. Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

4669

34. Bán buôn tổng hợp 4690

35. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711
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36. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh , 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh, Bán 
lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh, Bán lẻ xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh.

4752

37. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự trong các cửa hàng chuyên doanh, Bán lẻ đồ dùng gia đình 
bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh, Bán 
lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4759

38. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

39. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

40. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

41. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác 
chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

42. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ, 
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ, Bán lẻ hàng 
hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ.

4789

43. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng, Vận tải hàng 
hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng), Vận tải hàng 
hóa bằng xe có động cơ loại khác, Vận tải hàng hóa bằng xe 
thô sơ, Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.

4933

44. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển, Logistics, Dịch 
vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu.

5229

47. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

48. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

49. Dịch vụ ăn uống khác 5629
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2.000.000.000 VNĐ

50. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar, Quán cà phê, giải khát, 
Dịch vụ phục vụ đồ uống khác.

5630

51. Quảng cáo 7310

52. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

53. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô, Cho thuê xe có động cơ khác

7710

54. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động tư vấn việc làm

7810

55. Cung ứng lao động tạm thời 7820

56. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước.

7830

57. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

58. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

59. Dịch vụ đóng gói 8292

60. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

61. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

62. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh, Bán lẻ tranh, ảnh và 
các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng 
chuyên doanh, Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng 
chuyên doanh, Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào 
đâu trong các cửa hàng chuyên doanh. 

4773

63. Hoạt động phải bảo đảm điều kiện, Giấy phép Kinh doanh theo 
quy định

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       211845813
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 4, Thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 4, Thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THÀNH TUYẾN Nam

15/05/1983 Kinh Việt Nam

02/12/2014 Công an Bình Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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